
     DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN QSD ĐẤT, QSH NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
   (Kèm theo Quyết định số:           /QĐ-STNMT, ngày          /         /2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum)

STT Chủ sử dụng đất Số phát hành
GCN

Ngày cấp
GCN Vị trí đất Số thửa Số tờ

bản đồ
Diện tích

(m2)
Mục đích
sử dụng Ghi chú

1 Phạm Công Sửu- Lê Thị Khánh Toàn AB 548451 1/17/2005 TT Đăk Hà 13 R 234 ODT

2 Hộ Lê Tiến Dũng Đ 509770 4/7/2004 TT Đăk Hà 352b 41 522 T + Vườn

3 Hộ Phạm Văn Bình X 144596 7/4/2003 TT Đăk Hà 74 11 980 T + Vườn

4 Hộ Trần Thị Thu Hiền X 144393 6/6/2003 TT Đăk Hà 91 40 1416 T + Vườn

5 Hộ Lương Thanh Hải - Trần Thị Tình AG 256038 7/17/2006 TT Đăk Hà 370 41 1336,9 ODT + Vườn

6 Nguyễn Thái Minh AB 557459 1/10/2005 TT Đăk Hà 3 M 257,5 ODT

7 Hoàng Ngọc Lự AO 599515 1/8/2009 TT Đăk Hà 20A 25 270 ODT

8 Nguyễn Hoàng Danh - Phạm Thị Diệu Hiền BR 621059 1/15/2014 TT Đăk Hà 245 9 434 ODT + NN

9 Hà Văn Oong - Hoàng Thị Thiện AC 932740 8/3/2005 TT Đăk Hà 52 44 2035 ODT + Vườn

10 Trần Trọng Phan - Trần Thị Mỹ Liên BM 986058 6/3/2013 TT Đăk Hà 16A1 15 208 ODT

11 Phạm Đức Kiên - Trần Kim Dung DA 767759 5/20/2021 TT Đăk Hà 374 9 240 ODT

12 Y Duyên DA 629431 8/9/2021 TT Đăk Hà 41 9 240 ODT

13 Hộ Đặng Thị Sen Đ 509776 4/7/2004 TT Đăk Hà 239 45 718 T + Vườn

14 Hộ Phạm Văn Đãng - Vũ Thị Vụ Đ 491278 10/1/2004 TT Đăk Hà 345a 11 142 T

15 Phan Năng Huy - Đoàn Thị Hà AB 319658 12/27/2004 TT Đăk Hà 71 31 1096 ODT + Vườn
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16 Trương Quang Nam - Bùi Thị Hồng Nhi CK 475311 8/3/2017 TT Đăk Hà 41 25 208 ODT

17 Đặng Huy Hùng AC 860164 6/22/2005 TT Đăk Hà 11a A 130 ODT

18 Trần Nam Trung - Trịnh Thị Huệ DA 764766 7/23/2021 TT Đăk Hà 349 4 135 ODT

19 Lê Thị Cẩm Thạch AB 595870 1/25/2005 TT Đăk Hà 37 O 198 ODT

20 Trương Quốc Tế - Ngô Thị Luyến AK 511565 9/20/2007 TT Đăk Hà 8 E1 270 ODT

21 Nguyễn Trọng Kết - Trần Thị Thu BA 238581 7/15/2010 TT Đăk Hà 9 13 3600 NN

22 Hộ Hoàng Văn Hà W 701689 12/18/2003 Đăk La 8 68 8194 LN

23 Đỗ Thị Cúc AC 860078 6/1/2005 Đăk La 76; 80 23 5856 NN

24 Hộ Nguyễn Kim N 566726 10/27/1998 Đăk La 96 5 1300 2 lúa

25 Hộ Lưu Tấn Thành T 934440 9/25/2001 Đăk La 28 25B 1637 T + Vườn

Trên đây là danh sách đề nghị thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất để quản lý theo quy định./.
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